NỘI DUNG - THÀNH TÍCH - KẾT QUẢ
KHỐI : 6

	NỘI DUNG


	THÀNH TÍCH( QỦA )
	KẾT QUẢ

	CHẠY NHANH  –  XUẤT PHÁT CAO (30 MÉT )


	3,50s

4,00s
4,50s
5,00s
5,20s
5,25s
	ĐẠT

	
	5,25s
5,40s
5,60s

6,00s

6,50s

…….
	CHƯA ĐẠT



LƯU Ý: 

   - Thực hiện đúng kĩ thuật động tác chạy và thành tích với nữ là < 5,25s , với nam là < 5,20s,  Đi đúng thời gian qui định, tác phong gọn gàng.
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KHỐI : 7
	NỘI DUNG


	THÀNH TÍCH(CHUẨN KỈ THUẬT)
	KẾT QUẢ

	- ĐHĐN: Đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, quay trái, quay đằng sau, Giậm chân tại chỗ.

	Đúng biên độ, góc độ quay kỉ thuật động tác, chân tay phối hợp nhịp nhàng.
	ĐẠT

	
	Sai biên độ, góc độ quay kỉ thuật động tác, chân tay phối hợp không nhịp nhàng.

	CHƯA ĐẠT



LƯU Ý: 

   - Thực hiện đúng kĩ thuật động tác và thành tích với nữ là < 05 động tác , với nam là < 05 động tác,  Đi đúng thời gian qui định, tác phong gọn gàng.
NỘI DUNG - THÀNH TÍCH - KẾT QUẢ

KHỐI : 8
	NỘI DUNG


	THÀNH TÍCH(MÉT)
	KẾT QUẢ

	NHẢY XA “KIỂU BƯỚC QUA”.
	........
2,50m
2,00m
1,50m
1,40m
1,20m
	ĐẠT

	
	1,15m
1,10m
1,05m
1,00m
0,90m
0,80m
	CHƯA ĐẠT



LƯU Ý: 

      - Thực hiện đúng kĩ thuật  động tác chạy và, thành tích tối thiểu với nữ  ≤ 1,20m, thành tích tối thiểu với nam ≤ 1,30m.
      -  Đi đúng thời gian qui định, tác phong gộn gàng.
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	NỘI DUNG


	THÀNH TÍCH(M)
	KẾT QUẢ

	NHẢY XA“KIỂU BƯỚC QUA”.
	.......
3,70m

3,50m

2,50m

1,50m

1,25m 
	ĐẠT

	
	1,20m
1,00m
0,80m
	CHƯA ĐẠT



LƯU Ý: 

    - Thực hiện đúng kĩ thuật  động tác đà, thành tích tối thiểu với nữ là ≤ 1,25m, tối thiểu với nam là ≤  1,35m.
    - Đi đúng thời gian qui định, tác phong gọn gàng.
              Duyệt TCM                      DUYỆT BGH:
Người lậpkế hoạch:
                                                                                                                  NGUYỄN NHỰT
